
 ỦY BAN BẦU CỬ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

DANH SÁCH CHÍNH THỨC 

NH÷ng NGêi øNG cö ®¹i biÓu quèc héi kho¸ xiv ë ®¬n vÞ bÇu cö sè 01 
GỒM CÁC HUYỆN A LƯỚI, PHONG ĐIỀN, QUẢNG ĐIỀN VÀ THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ 

(Theo Nghị quyết số 270NQ-HĐBCQG ngày 26 tháng 4 năm 2016 của Hội đồng bầu cử quốc gia) 

Trình độ 

Số 

TT 
Họ và tên 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Giới 

tính 
Quê quán Nơi ở hiện nay 

Dân 

tộc 

Tôn 

giáo 

Giáo 

dục 

phổ 

thông 

Chuyên môn, 

nghiệp vụ 

Học 

hàm, 

học vị 

Lý 

luận 

chính 

trị 

Ngoại 

ngữ 

Nghề nghiệp, 

chức vụ 
Nơi làm việc 

Ngày vào 

Đảng 

Đại biểu 

Quốc hội, 

đại biểu 

HĐND 

1  PHẠM THỊ THANH TÂM 10/10/1971 Nữ 

Xã Nhâm, 

huyện A Lưới,  

tỉnh Thừa Thiên Huế 

Tổ dân phố 4,  

thị trấn A Lưới, 

 huyện A Lưới 

Tà Ôi Không 12/12 

Cử nhân 

Kinh tế, 

Y sĩ  

Đa khoa 

 
Cao 

cấp 

Tiếng Anh 

trình độ C 

Huyện ủy viên, Bí thư Chi 

bộ, Giám đốc Trung tâm 

Dân số, Kế hoạch hóa 

gia đình huyện A Lưới, 

tỉnhThừa Thiên Huế 

Trung tâm 

Dân số, Kế 

hoạch hóa gia 

đình huyện 

A Lưới 

25/02/2000  

2 NGUYỄN NGỌC THIỆN 27/3/1959 Nam 

Xã Phong Bình, 

huyện Phong Điền, 

tỉnh Thừa Thiên Huế 

Phòng 907, tháp B, 

chung cư CT1-CT2, 

phường Yên Hòa, 

quận Cầu Giấy, 

thành phố Hà Nội 

Kinh Không 10/10 

Tiến sĩ Kinh 

tế chính trị, 

Cử nhân 

Tiếng Anh 

Tiến sĩ 
Cử 

nhân 

Cử nhân 

Tiếng Anh, 

tiếng Nga 

trình độ D 

Ủy viên BCH Trung ương 

Đảng, Bí thư Ban Cán sự 

Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch 

Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 
02/6/1985 

Đại biểu QH 

khóa XII, 

XIII; ĐB 

HĐND tỉnh 

TT.Huế 

nhiệm kỳ 

1999-2004, 

2004-2011, 

2011-2016 

3  PHAN NGỌC THỌ 18/6/1963 Nam 

Xã Phong Bình, 

huyện Phong Điền, 

tỉnh Thừa Thiên Huế 

Số 203, đường 

Phan Bội Châu, 

phường Trường An, 

thành phố Huế 

Kinh Không 12/12 

Kỹ sư 

Công nghệ 

 khai thác 

dầu khí 

 
Cử 

nhân 

Tiếng Anh 

trình độ B, 

Tiếng Nga 

trình độ D 

Ủy viên Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch 

thường trực Ủy ban nhân dân 

tỉnh Thừa Thiên Huế 

UBND tỉnh 

Thừa Thiên Huế 
29/10/1993 

Đại biểu 

HĐND 

tỉnh 

TT.Huế 

nhiệm kỳ 

2011-2016 

4  NGUYỄN THỊ HẢI VÂN 12/4/1970 Nữ 

Thị trấn Hồ Xá, 

huyện Vĩnh Linh, 

tỉnh Quảng Trị 

Thôn Cang Cư Nam, 

xã Phong Hòa, 

huyện Phong Điền 

Kinh Không 12/12 

Cử nhân 

Sư phạm 

Ngữ văn 

 
Trung 

cấp 

Tiếng Anh 

trình độ C 

Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng 

Trường THPT Trần Văn Kỷ, 

huyện Phong Điền 

Trường THPT 

Trần Văn Kỷ 
09/12/2003  

 

- Tổng số người ứng cử đại biểu Quốc hội trong danh sách này là: 04  người;                                                                                                TM. ỦY BAN BẦU CỬ 

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 02  đại biểu.                                                                                                                                                                         CHỦ TỊCH 

 (Đã ký) 

 

                                        Lê Trường Lưu                                                                                                                     


